
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 12C140221167 Phạm Thị Sen CAN12
2 12C140221163 Nguyễn Minh Phụng CAN12
3 12C140221174 Nguyễn Văn Trường CAN12
4 12C140217109 Nguyễn Thị Hiếu CNV12
5 12C140217113 Nguyễn Thị Kiều Hương CNV12
6 12C140217118 Võ Thị Kiểu CNV12
7 13C140217110 Hồ Thị Kiều CNV13 Học lại
8 13C140217122 Nguyễn Thị Nhường CNV13
9 12C140231048 Nguyễn thị Kim Chi CSA12

10 12C1402310055 Lê Trần Vy Hằng CSA12
11 12C140231070 Võ Thị Ngân CSA12
12 12C1402310072 Nguyễn Thị Minh Nguyệt CSA12
13 12C1402310077 Lê Nguyễn Vĩnh Thái CSA12 Học lại
14 12C1402310080 Trần Thị Thanh Trà CSA12
15 12C1402310085 Nguyễn Thị Vân CSA12
16 13C140231098 Nguyễn Thị Lâm CSA13
17 13C140231117 Nguyễn Thị Hồng Trinh CSA13
18 13C140231119 Võ Thị Ái Trinh CSA13
19 13C140231123 Lê Thị Vi CSA13
20 13C140216208 Đào Thị Bích Cẩm CSĐ13
21 13C140216210 Nguyễn Đức Diệu CSĐ13 Học lại
22 13C140216213 Phạm Thị Hà CSĐ13 Học lại
23 13C140216218 Đinh Thị Hương CSĐ13 Học lại
24 13C140216225 Lê Thị Thanh Nga CSĐ13
25 13C140216230 Vy Thị Hồng Sương CSĐ13
26 13C140216233 Võ Duy Thạch CSĐ13 Học lại
27 13C140216231 Ngô Thị Thu Thảo CSĐ13 Học lại
28 13C140216235 Phạm Thị Ngọc Thiện CSĐ13
29 13C140216238 Đinh Thị Trá CSĐ13
30 13C140216241 Phạm Thị Truyền CSĐ13 Học lại
31 13C140216242 Lê Thị Vàng CSĐ13
32 12C140212117 Đinh Văn Dũng CSH12
33 12C140212133 Hồ Văn Minh CSH12
34 12C140212147 Mai Văn Tình CSH12
35 12C140210144 Nguyễn Thị Kim Ngân CSI12
36 13C140210145 Huỳnh Thị Thuý Hằng CSI13 Học lại
37 13C140210147 Cao Thị Thu Hiền CSI13
38 13C140210156 Phan Thị Ái Nhi CSI13
39 13C140210169 Nguyễn Thị Hương Trầm CSI13
40 13C140210172 Nguyễn Thị Minh Yến CSI13 Học lại
41 12C140215179 Hồ Thanh Tùng CSK12
42 13C140216178 Tạ Thị Ngọc Huyền CSKi13 Học lại
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43 13C140216181 Đinh Thị Thanh Lý CSKi13 Học lại
44 13C140216195 Lê Thị Anh Thư CSKi13 Học lại
45 13C140216194 Lê Thị Thanh Thuận CSKi13 Học lại
46 13C140216199 Lê Thị Trọng CSKi13 Học lại
47 13C140216204 Lê Thị Hà Vân CSKi13 Học lại
48 13C140216205 Võ Nguyễn Phước Vy CSKi13 Học lại
49 13C140218170 Phan Văn Tân CSLi13
50 13C140218186 Nguyễn Thị Vân Anh CSM13
51 13C140218188 Phạm Văn Chương CSM13 Học lại
52 13C140218189 Đoàn thị Kiều Dung CSM13
53 13C140218191 Phan Thị Hà CSM13 Học lại
54 13C140218192 Trần Văn Hạnh CSM13
55 13C140218199 Hoàng Việt Mai CSM13
56 13C140213125 Nguyễn Thị Kim Anh CSS13
57 13C140213129 Phan Thị Duyên CSS13
58 13C140213141 Huỳnh Thị Mỹ Lộc CSS13
59 12C140209058 Đào Thị Sương CST12
60 12C140209074 Dương Thị Tường Vy CST12
61 13C140209049 Phạm Văn An CST13A Học lại
62 13C140209050 Đặng Thị Yến Anh CST13A
63 13C140209057 Lê Quang Đạt CST13A
64 13C140209055 Đặng Công Duy CST13A
65 13C140209060 Nguyễn Thụy Thanh Huyền CST13A Học lại
66 13C140209062 Nguyễn Thị Bích Liên CST13A
67 13C140209064 Trần Văn Lưng CST13A Học lại
68 13C140209066 Nguyễn Tài Na CST13A Học lại
69 13C140209070 Lê Thị Hồng Phúc CST13A Học lại
70 13C140209078 Phạm Thị Kim Thư CST13A
71 13C140209081 Dương Thị Tiếng CST13A
72 13C140209084 Nguyễn Hiếu Trung CST13A Học lại
73 13C140209085 Nguyễn Thị Vân CST13A
74 13C140209096 Trần Thị Huyền CST13B Học lại
75 13C140209100 Nguyễn Thị My Ly CST13B
76 13C140209112 Hồ Thị Hồng Thịnh CST13B Học lại
77 13C140209114 Đào Ngọc Thuận CST13B Học lại
78 13C140209118 Phạm Thị Trang CST13B
79 12C140211079 Nguyễn Tấn Hải CSV12
80 12C140211084 Nguyễn Thị Hường CSV12
81 12C140211092 Đinh Thị Nga CSV12
82 12C140211093 Hồ Văn Nghị CSV12
83 12C140211103 Bùi Thị Thanh Thương CSV12
84 13C140211133 Hồ Thị Xuân Hương CSV13
85 13C140211140 Phạm Thị Bích Liễu CSV13
86 13C140211148 Đinh Hồng Quang CSV13
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